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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu
 từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
và chuyển nhượng vốn nhà nước 
______________

Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện nhiệm vụ được giao
 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 606/VPCP-KTTH ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước (sau đây gọi là Nghị định). Bộ Tài chính đã lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty tại công văn số 3459/BTC-TCDN ngày 25/3/2020, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
 và website của Bộ Tài chính. 
Đến ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã nhận được 40/103 ý kiến tham gia. Sau khi tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã có công văn số 5391/BTC-TCDN ngày 05/5/2020 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày ..../..../2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định và có công văn số ...../BC-BTP.... ngày ..../..../2020 gửi kèm Báo cáo thẩm định. Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ như sau:


I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

1. Thực trạng quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước

Theo quy định hiện nay
, toàn bộ nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước được thu tập trung về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi là Quỹ HTSX&PTDN) để chi phục vụ cho quá trình sắp xếp, tái cơ cấu DNNN (chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế, chi phí liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, chi phí liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước, chi đầu tư vốn để thành lập DNNN, bổ sung vốn nhà nước cho doanh nghiệp) và chi chuyển vào ngân sách nhà nước (NSNN) để đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Quốc hội.

Việc tổ chức quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua thực hiện thông qua các quỹ được thành lập theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ nhằm hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN. Cơ chế quản lý các quỹ được ban hành trong từng giai đoạn căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa DNNN
, về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 và thực hiện trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước gắn với quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN.


Đánh giá quá trình quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua cho thấy:
- Cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được hoàn thiện trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, quy định Chính phủ theo từng thời kỳ; tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước.

- Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước đã được chuyển vào NSNN kịp thời để chi cho đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 đã chuyển từ Quỹ HTSX&PTDN vào NSNN tổng số tiền 205.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn như sau: 
- Cơ chế quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn bị điều chỉnh bởi các nhóm văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, cụ thể:

Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (điểm m
 khoản 1 Điều 35 và điểm k
 khoản 1 Điều 37), các khoản thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế thuộc trung ương hoặc địa phương được xác định tương ứng là nguồn thu của ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Việc thu vào NSNN sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Tuy nhiên, theo văn bản quy phạm pháp luật về cổ phần hóa và quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
, tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được thu tập trung về Quỹ HTSX&PTDN để quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 - Thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14
, nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được nộp vào ngân sách trung ương (thông qua Quỹ HTSX&PTDN) và các địa phương đang thực hiện theo quy định này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã đồng ý để lại từ nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại một số địa phương như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh.

- Nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định phụ thuộc vào kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN thời gian qua chủ yếu từ các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành trung ương. Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổ chức triển khai của các cơ quan đại diện chủ sở hữu đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, chế độ thu nộp, báo cáo liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn thu này.
2. Chủ trương, quan điểm chỉ đạo và cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Nghị định: 


a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
- Tại các Nghị quyết
, Kết luận
 của Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nêu rõ chủ trương của Đảng theo hướng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần; sắp xếp, tổ chức lại, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện
. Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước sử dụng cho mục đích chi đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cấp bách. Các Nghị quyết của Quốc hội
 cũng quy định sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ bán vốn nhà nước cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
- Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội, yêu cầu quản lý và sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán NSNN hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉ được bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, tạo nguồn lực lâu dài; các trường hợp thu vượt, đột xuất cần báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc quản lý và sử dụng nguồn thu này theo quy định pháp luật.
- Ngày 25/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận tại Thông báo số 3072/TB-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội về Nghị quyết về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp như sau: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không ban hành Nghị quyết này. Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và Luật NSNN. Đồng thời, rà soát, sửa đổi các văn bản có liên quan; bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật NSNN.”
b) Căn cứ pháp lý ban hành Nghị định


- Tại khoản 8 Điều 5 Luật NSNN năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: "Quy định quy trình, thủ tục lập dự toán, thu nộp, kiểm soát, thanh toán chi ngân sách, quyết toán ngân sách; ứng trước dự toán ngân sách năm sau; sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính và các quỹ tài chính khác của Nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan."

- Tại khoản 1 Điều 40 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) quy định quyền, trách nhiệm của Chính phủ: "Quy định hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp".


3. Sự cần thiết ban hành Nghị định

Căn cứ chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội và những tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng việc ban hành Nghị định là cần thiết bởi các lý do sau:

Một là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước cho mục tiêu chi đầu tư phát triển và thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo Luật NSNN năm 2015 và Luật số 69/2014/QH13.

Ba là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian qua trong việc sử dụng nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước; tạo thêm nguồn lực cho các địa phương để chi đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cấp bách của địa phương.


II. Mục đích, quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nghị định


1. Mục đích

Hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước. Khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán NSNN hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đồng thời đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua.


2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước.


- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan như: Luật NSNN năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật số 69/2014/QH13.


III. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định


1. Về phạm vi điều chỉnh
Qua rà soát các quy định liên quan đến các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu
 thì nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (kể cả thu từ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
), bán doanh nghiệp được thu về Quỹ HTSX&PTDN
. Do đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác của DNNN, doanh nghiệp do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước.


2. Về đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là các đối tượng thực hiện theo các quy định hiện nay về chuyển đổi sở hữu (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập), chuyển nhượng vốn nhà nước, bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


IV. Mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định

 1. Chính sách 1: Thay đổi mô hình quản lý nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN hiện nay sang thu trực tiếp về NSNN; phân cấp thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

1.1. Mục tiêu của chính sách


- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp
 và Luật NSNN năm 2015. Cụ thể, theo quy định của Luật NSNN năm 2015
, các khoản thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế thuộc trung ương hoặc địa phương được xác định tương ứng là nguồn thu của ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Việc thu vào NSNN sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật NSNN năm 2015.


- Khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán NSNN hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn; ưu tiên được bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, tạo nguồn lực lâu dài; các trường hợp thu vượt, đột xuất cần báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc quản lý và sử dụng nguồn thu này theo quy định pháp luật
.


1.2. Nội dung của chính sách

Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập), chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sở hữu được nộp ngân sách trung ương. Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập), chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu được nộp về ngân sách địa phương.

Thực hiện theo quy định trên, toàn bộ các khoản hiện đang thực hiện thu, nộp về Quỹ HTSX&PTDN sau thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành sẽ được thu, nộp về NSNN.

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn


a) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn

- Lập dự toán thu cụ thể (thu vào NSNN) đối với từng đơn vị (cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp; sau khi trừ các khoản chi: chi phí xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế, chi phí liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, chi phí chuyển nhượng vốn) theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước, pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN.

- Việc thu về NSNN sẽ thay thế hoạt động Quỹ HTSX&PTDN kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Do đó sẽ cần có hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện kê khai, thu nộp về NSNN đối với nguồn thu này kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.
 
b) Lý do lựa chọn

- Phù hợp với quy định tại Luật NSNN năm 2015, Luật số 69/2014/QH13 và chỉ đạo tại Nghị quyết số 60/2018/QH14.


- Thuận lợi vì hiện tại NSNN đã có tài khoản thu hồi vốn của nhà nước mở tại Kho bạc nhà nước trung ương và Kho bạc nhà nước địa phương, đảm bảo thu đúng, kịp thời nguồn thu cổ phần hóa DNNN, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp... vào NSNN.


- Không phát sinh bộ máy, các chi phí liên quan đến công tác quản lý Quỹ HTSX&PTDN. Trường hợp tiếp tục thực hiện mô hình Quỹ HTSX&PTDN như hiện nay sẽ cần duy trì bộ máy quản lý quỹ (hiện nay cán bộ quản lý quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) và phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quản lý quỹ như: chi phí kiểm toán quỹ hàng năm, chi xây dựng các phần mềm quản lý quỹ... 


2. Chính sách 2: Quy định cụ thể nội dung nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nộp về NSNN

2.1. Mục tiêu của chính sách

Quy định cụ thể nội dung nguồn thu về NSNN tại Trung ương và địa phương để đảm bảo quản lý đầy đủ, thống nhất và phù hợp với các quy định hiện hành, trong đó cần rà soát, bổ sung quy định rõ đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cổ phần hóa...

2.2. Nội dung của chính sách

a) Xác định khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước nộp về NSNN (phân cấp trung ương và địa phương) bao gồm:

- Thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác đối với DNNN theo quy định của pháp luật đối với các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác;

- Thu từ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng vốn nhà nước nêu trên sau khi trừ các khoản dự toán chi phí chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng vốn nhà nước theo quy định pháp luật về chuyển đổi sở hữu và chuyển nhượng vốn nhà nước được nộp về ngân sách trung ương và địa phương theo phân cấp.

b) Nguồn thu trên không bao gồm các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (bao gồm cả doanh nghiệp của Đảng) vì các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận và không phải là đối tượng áp dụng trực tiếp quy định của pháp luật về cổ phần hóa và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn:


a) Giải pháp thực hiện


Quy định cụ thể nội dung nguồn thu tại Nghị định để có cơ sở hướng dẫn thu nộp về NSNN, thay thế cho quy chế quản lý thu Quỹ HTSX&PTDN hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ HTSX&PTDN.

b) Lý do lựa chọn


Qua rà soát các quy định liên quan đến các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu
 thì nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (kể cả thu từ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
), bán doanh nghiệp hiện đang được nộp về Quỹ HTSX&PTDN
. Do việc nộp về NSNN sẽ thay thế cơ chế nộp về Quỹ HTSX&PTDN sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành nên các khoản thu này cần được quy định theo hướng nộp toàn bộ về NSNN.

3. Chính sách 3: Quy định các nội dung ưu tiên chi từ NSNN cho mục tiêu hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

3.1. Mục tiêu của chính sách

Đảm bảo việc thực hiện chi đúng, đủ, kịp thời, hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời có thể điều tiết hợp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của Luật số 69/2014/QH13.


3.2. Nội dung của chính sách


a) Các nội dung chi theo quy định hiện nay được tách thành 02 nhóm ưu tiên để tổ chức thực hiện lập dự toán, chi phù hợp với tính chất khoản chi:


(1) Các khoản chi thường xuyên để bù đắp, hỗ trợ cho quá trình cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước (hoàn trả số nộp thừa NSNN theo số quyết toán của cơ quan đại diện chủ sở hữu so với số dự toán của các khoản chi phí liên quan đến cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước; bù đắp nguồn còn thiếu các khoản chi cho cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo quy định do nguồn thu không đủ bù đắp) gồm: chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế; chi phí liên quan đến cổ phần hóa và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác; chi phí liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước;


(2) Các khoản chi đầu tư phát triển, gồm: chi đầu tư vốn để thành lập DNNN, bổ sung vốn nhà nước cho doanh nghiệp; chi mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Các khoản chi khác theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với ngân sách trung ương và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với ngân sách địa phương.

Nguồn còn dư sau khi ưu tiên bố trí dự toán chi cho 02 nhóm trên, chỉ được sử dụng chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Luật Đầu tư công.


b) Việc lập dự toán ngân sách và chi cho các đối tượng theo phân cấp ngân sách trung ương và địa phương.

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn


a) Giải pháp thực hiện:

- Các khoản chi thường xuyên để bù đắp, hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước được lập dự toán hằng năm (căn cứ vào kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập), trong đó:


+ Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách hàng năm đối với các khoản chi thường xuyên đối với các khoản chi thuộc ngân sách trung ương và tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.


+ Ủy ban nhân tỉnh, thành phố lập dự toán hàng năm đối các khoản chi thường xuyên theo quy định đối với các khoản chi thuộc ngân sách địa phương. 
  
- Các khoản chi đầu tư phát triển sẽ được lập dự toán theo quy định của Luật NSNN năm 2015 căn cứ nhu cầu đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo kế hoạch tái cơ cấu DNNN được phê duyệt theo từng thời kỳ. Ngoài ra, nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp còn phải thực hiện một số nhiệm vụ chi khác theo Nghị quyết của Quốc hội (nếu có) đối với ngân sách trung ương và/hoặc theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với ngân sách địa phương. 

+ Đối với Trung ương: Bộ Tài chính chủ trì dự kiến nhu cầu trung hạn và hằng năm bố trí dự toán chi đầu tư phát triển cho nhiệm vụ này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, bố trí dự toán trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập dự toán ngân sách hàng năm đối với các khoản chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương và gửi Bộ Tài chính tổng hợp đưa vào dự toán ngân sách trung ương hàng năm.


+ Đối với địa phương: Ủy ban nhân tỉnh, thành phố lập dự toán hàng năm đối các khoản chi đầu tư phát triển theo quy định đối với các khoản chi thuộc ngân sách địa phương.

b) Lý do lựa chọn


- Các nhiệm vụ chi đầu tư vốn để thành lập DNNN, bổ sung vốn nhà nước cho doanh nghiệp, chi mua lại doanh nghiệp, mua lại phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ bố trí từ NSNN để thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Luật NSNN năm 2015 và Luật số 69/2014/QH13.


- Các nhiệm vụ chi thường xuyên hỗ trợ quá trình cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn sẽ phát sinh gắn với tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ do đó cần có nguồn kinh phí để bù đắp, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo quy định trong trường hợp không có đủ nguồn bù đắp chi phí.


4. Chính sách 4: Xử lý các khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp các địa phương đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN từ ngày 01/01/2017 (hoàn trả cho các địa phương)

4.1. Mục tiêu của chính sách

Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại điểm k
 khoản 1 Điều 37 Luật NSNN năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đối với số tiền thu cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn các địa phương đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN từ 01/01/2017 và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ
.


4.2. Nội dung của chính sách


Hoàn trả các địa phương tiền thu từ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc địa phương tính từ thời điểm Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/01/2017) đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành (sau 45 ngày kể từ ngày Chính phủ ký ban hành Nghị định) và thời gian hoàn thành việc hoàn trả tất cả các địa phương là không quá 06 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.


4.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn


a) Giải pháp thực hiện chính sách


Các khoản thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc địa phương đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN từ ngày 01/01/2017 đến ngày Nghị định có hiệu lực được cấp lại cho ngân sách địa phương phần chênh lệch sau khi trừ đi số tiền đã chi từ Quỹ HTSX&PTDN hỗ trợ địa phương thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành.

b) Lý do lựa chọn

- Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (điểm m
 khoản 1 Điều 35 và điểm k
 khoản 1 Điều 37), khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thuộc nguồn thu của NSNN, trong đó khoản thu tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc địa phương là nguồn thu của ngân sách địa phương.

- Trong giai đoạn 2016-2020, để đảm bảo nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 25/2016/QH14, Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội (250.000 tỷ đồng), Bộ Tài chính đã tham mưu với Chính phủ báo cáo Quốc hội thu vào ngân sách trung ương nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước của doanh nghiệp địa phương.

- Giai đoạn 2017 – 2019, tổng số tiền các địa phương đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN là 6.863 tỷ đồng
, chiếm 3,7% tổng số thu về Quỹ HTSX&PTDN giai đoạn này (182.940 tỷ đồng). Phần lớn các địa phương nộp về Quỹ HTSX&PTDN là các địa phương miền núi, khó khăn, có số thu ngân sách hạn chế như: Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang, Tây Ninh... Theo rà soát của Bộ Tài chính, nếu thực hiện theo hướng trên thì số tiền dự kiến hoàn trả cho các địa phương giai đoạn 2017-2019 là khoảng 4.592 tỷ đồng (như số liệu Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ tại Tờ trình số 125/TTr-BTC ngày 30/8/2019) 
. Số liệu này sẽ thay đổi tại thời điểm chính thức hoàn trả nếu phát sinh thêm số thu, chi cho các địa phương.
Qua rà soát, nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trung ương đảm bảo nhiệm vụ đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 26/2016/QH14
 nếu trong năm 2020 các Bộ, ngành, địa phương, DNNN thực hiện quyết liệt lộ trình cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được phê duyệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thành việc chuyển nhượng vốn tại một số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, đồng thời thị trường tài chính, chứng khoán có dấu hiệu phục hồi tốt sau ảnh hưởng của dịch Covid19.
5. Chính sách 5: Xử lý tồn tại khoản lãi chậm nộp từ khoản thu cổ phần hóa DNNN, thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

5.1. Mục tiêu của chính sách

Xử lý tồn tại khoản lãi chậm nộp từ khoản thu cổ phần hóa DNNN, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện nay đang hạch toán nợ phải thu tại Quỹ HTSX&PTDN để đảm bảo quyết toán Quỹ HTSX&PTDN và xác định rõ các khoản công nợ phải thu có đủ điều kiện thu (đủ hồ sơ, chứng từ).

5.2. Nội dung của chính sách


a) Rà soát xác định rõ nguyên nhân khách quan do cơ chế chính sách về cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn có thay đổi theo từng thời kỳ, do tổ chức triển khai quyết toán cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước chậm dẫn đến các doanh nghiệp phát sinh khoản lãi chậm nộp. Một số khoản lãi chậm nộp do công tác quản lý Quỹ HTSX&PTDN có thay đổi dẫn đến việc theo dõi không thường xuyên, không đủ chế tài để đôn đốc dẫn đến phát sinh lãi chậm nộp. 

 b) Bổ sung quy định về xử lý xóa khoản lãi chậm nộp đủ điều kiện phát sinh trước thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành: Doanh nghiệp được xem xét miễn lãi chậm nộp trong trường hợp có kết quả kinh doanh thua lỗ và còn lỗ lũy kế đến thời điểm được xem xét miễn lãi chậm nộp; doanh nghiệp đã sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bồi thường của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm nộp (nếu có) nhưng không đủ để bù đắp khoản lãi chậm nộp...

5.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn


a) Giải pháp thực hiện


- Về xử lý các khoản lãi chậm nộp phát sinh do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng
… trước thời điểm Nghị định có hiệu lực:


+ Các doanh nghiệp được xem xét miễn lãi chậm nộp gồm: doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ và còn lỗ lũy kế đến thời điểm được xem xét miễn lãi chậm nộp; doanh nghiệp đã sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bồi thường của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm nộp (nếu có) nhưng không đủ để bù đắp khoản lãi chậm nộp. 


+ Việc xác định số lãi chậm nộp được miễn cho doanh nghiệp căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và số lãi chậm nộp phát sinh tương ứng từng năm trên nguyên tắc số lãi chậm nộp được xóa tối đa bằng số lỗ phát sinh thêm theo từng năm. 


+ Thời điểm tính lãi chậm nộp tính từ ngày hết hạn nộp tiền về Quỹ HTSX&PTDN theo quy định. Lãi suất tính lãi chậm nộp theo quy định của các luật thuế và chế độ thu NSNN theo quy định của pháp luật.


+ Trường hợp doanh nghiệp đã nộp khoản lãi chậm nộp theo quy định tại các văn bản ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không thực hiện điều chỉnh lại.


+ Bộ Tài chính quyết định việc miễn lãi chậm nộp cho các doanh nghiệp thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc miễn lãi chậm nộp cho các doanh nghiệp thuộc địa phương.


b) Lý do lựa chọn


- Việc thu hồi các khoản thu cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước còn nhiều khó khăn do các đối tượng chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm trả nợ, đối tượng nợ bao gồm cả cá nhân là người nghèo mua cổ phần trả chậm theo quy định trước đây; nhiều đối tượng nợ là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hoặc tình hình tài chính khó khăn nên chậm trả nợ dẫn đến phát sinh chậm nộp trong khi cơ chế quản lý Quỹ HTSX&PTDN chưa có quy định xử lý lãi chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng, khó khăn... do đó cần có cơ chế phù hợp để xử lý các khoản lãi chậm nộp.

- Mô hình tổ chức, quản lý nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước mặc dù đã được hoàn thiện nhiều lần xong chưa đảm bảo đủ các chế tài cần thiết để tăng cường kỷ luật, kỷ cương về thu Quỹ HTSX&PTDN; do việc quyết toán cổ phần hóa tại các doanh nghiệp cổ phần hóa nhất là các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh chậm do nhiều nguyên nhân nên dẫn đến doanh nghiệp sau cổ phần hóa chậm nộp nguồn thu cổ phần hóa về Quỹ HTSX&PTDN dẫn đến phát sinh khoản lãi chậm nộp trong khi số tiền gốc đã nộp đủ về Quỹ HTSX&PTDN.


V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm việc thi hành Nghị định:

1. Về nguồn lực

 
Dự kiến khi Nghị định ban hành, các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh có trách nhiệm thực thi Nghị định, trong đó Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định. 


Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị nhất là công nghệ thông tin hiện có của Bộ Tài chính bảo đảm đủ điều kiện cơ bản cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và cán bộ cho việc tổ chức thi hành Nghị định được ban hành.


2. Về kinh phí


a) Kinh phí cho thực hiện chính sách đề nghị xây dựng Nghị định: Các chính sách không phát sinh kinh phí riêng cho triển khai thực hiện.
b) Kinh phí bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành

Kinh phí bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành bao gồm: (1) Kinh phí xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định: dự kiến phát sinh là khoảng 100 triệu đồng; (2) Kinh phí cho tổ chức phổ biến Nghị định: dự kiến phát sinh là khoảng 400 triệu đồng; (3) Kinh phí tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Nghị định: không phát sinh đáng kể vì đây là các công việc quản lý nhà nước thường xuyên.
Kinh phí phát sinh bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi ban hành được dự toán và chủ yếu lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính) theo quy định.

VI. Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua

- Trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định chi tiết: Quý III/2020.


- Thời gian Nghị định có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký.


VII. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

......


......


......


......

IIX. Kiến nghị của Bộ Tài chính 

1. Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, thông qua các nội dung chính sách nêu tại mục IV Tờ trình này.

2. Về việc rà soát khả năng áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị định sau khi đề nghị xây dựng Nghị định được thông qua theo quy định của Luật ban hành VBQPPL, để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 606/VPCP-KTTH ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Căn cứ quy định tại Điều 146, Điều 147 Luật ban hành VBQPPL, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn sau khi Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tác động chính sách; (2) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; (3) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, bản chụp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan; (4) Đề cương dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định; (6) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó TTg;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCDN (15). 
	BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng 


� Ngày 23/9/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 73/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước quy định về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


� Ngày 23/4/2020, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã có công văn số 225/TTĐT-DLĐT gửi Bộ Tài chính. Theo đó, sau 30 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với đề nghị do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.


� Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


� Cụ thể: Nghị định số 44/1998/NĐ-CP; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.


� Hiện nay là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.


� “m) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; chênh lệch thu lớn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”


� “k) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu;” 


� Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.


� quy định: “Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm:... tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng” (Khoản 1 Điều 2), “Đối với tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao" (Khoản 2.b Điều 1).


� Nghị quyết số 12-NQ/TW hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII: "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của…Quỹ HTSX&PTDN theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật"."Tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được quản lý tập trung và chỉ sử dụng cho các mục đích chi đầu tư phát triển; không sử dụng cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước". Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững có quy định "Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ để sử dụng cho đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách"


� Kết luận số 116 KL/TW ngày 14/10/2015 của Hội Nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XI nêu: “Dành một phần thu từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đầu tư phát triển”


� Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương nêu: “Sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các ĐVSNCL có đủ điều kiện, cổ phần hóa các ĐVSNCL có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học; giải thể các ĐVSNCL hoạt động kém hiệu quả; không để cổ phần hóa thành tư nhân hóa và xã hội hóa thành thương mại hóa dịch vụ công”.


� Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 quy định: “Sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đầu tư phát triển". Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 quy định: “Đối với tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao".


� Điều 37 Luật số 69/2014/QH13 quy định cụ thể các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN: gồm cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp và các quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 128/2014/NĐ-CP.


� Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


� Tại Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN kèm theo Quyết định số 21/QĐ-TTg, ngoài nguồn thu từ cổ phần hóa thì nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN bao gồm cả: “Nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước”. 


� Khoản 2 Điều 55 Hiến pháp quy định "2. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định."


� Tại điểm m khoản 1 Điều 35: “Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; chênh lệch thu lớn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”" 


Tại điểm k khoản 1 Điều 37: “Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu;” 


� Theo nội dung tại điểm m khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy định "n) Nghiên cứu trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉ được bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, tạo nguồn lực lâu dài; các trường hợp thu vượt, đột xuất cần báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc quản lý và sử dụng nguồn thu này theo quy định của pháp luật."


� Cụ thể, tại khoản 4 Điều 42 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định: "4. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể vận dụng quy định của Nghị định này để tổ chức thực hiện quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu.". Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định "2. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp được áp dụng các nội dung quy định tại Nghị định này để thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần."


� Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 128/2014/NĐ-CP.


� Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


� Tại Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN kèm theo Quyết định số 21/QĐ-TTg, ngoài nguồn thu từ cổ phần hóa thì nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN bao gồm cả: “Nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước”. 


� “k) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu;” 


� Tại điểm 11 Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019, Chính phủ đã thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ để triển khai kết luận của UBTVQH, đảm bảo cơ sở pháp lý hoàn trả các địa phương tiền bán vốn nhà nước đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.


� “m) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; chênh lệch thu lớn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”


� “k) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu.” 


� Giai đoạn 2017 – 2019, cả nước đã cổ phần hóa 105 doanh nghiệp (trong đó có 29 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN), thực hiện thoái vốn tại 101 doanh nghiệp (trong đó có 92 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg). Tổng số tiền các địa phương đã nộp về Quỹ là 6.863 tỷ đồng.


� Tổng số thu từ địa phương giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2019 là 6.863 tỷ đồng. Tổng số chi cho các địa phương giai đoạn 01/01/2017 đến 31/12/2019 là 1.981 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến hoàn trả cho các địa phương giai đoạn 2017-2019 (đến tháng 8/2019) là khoảng 4.592 tỷ đồng.


� Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2019, Quỹ đã chuyển vào ngân sách nhà nước 205.000 tỷ đồng. Đối với năm 2020, số tiền phải thu về vào ngân sách trung ương để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của cả giai đoạn 2016-2020 (250.000 tỷ đồng) là 45.000 tỷ đồng.


� Thiên tai, họa hoạn, tai nạn bất ngờ; do thay đổi cơ chế chính sách, do cơ quan chủ sở hữu chậm phê duyệt quyết toán cổ phần hóa; người lao động mua cổ phần trả chậm bị chết hoặc mất tích, …
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